
Ông NGUYỄN HOÀNG DƯƠNGÔng NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG.NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG.NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG.
Sinh ngày: 28 tháng 3 năm 1968.	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 28 tháng 3 năm 1968.	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà,  Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà,  

tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa.Quê quán: Xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa.
Nơi đăng ký thường trú: Số 27/33 phố Bùi Thị Xuân, Nơi đăng ký thường trú: Số 27/33 phố Bùi Thị Xuân, 

phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các Đảng bộ thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các 
cơ quan Đảng thành phố; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng  cơ quan Đảng thành phố; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng  
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

Nơi công tác: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố  Nơi công tác: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố  
Hải Phòng.Hải Phòng.

Ngày vào Đảng: 19/02/1994. Ngày chính thức: 19/02/1995.Ngày vào Đảng: 19/02/1994. Ngày chính thức: 19/02/1995.
Khen thưởng: 01 Bằng khen của Bộ Công an;  Khen thưởng: 01 Bằng khen của Bộ Công an;  

03 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; 03 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; 
20 Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân  20 Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân  
tối cao; 02 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát  tối cao; 02 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát  
nhân dân.nhân dân.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 10/1991 - tháng 02/1997: Công chức tập sự, Từ tháng 10/1991 - tháng 02/1997: Công chức tập sự, 
Chuyên viên, Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân Chuyên viên, Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Hưng.huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Hưng.

Từ tháng 3/1997 - tháng 12/2002: Kiểm sát viên sơ cấp,  Từ tháng 3/1997 - tháng 12/2002: Kiểm sát viên sơ cấp,  
Kiểm sát viên trung cấp (từ tháng 7/2000); Phó Chánh  Kiểm sát viên trung cấp (từ tháng 7/2000); Phó Chánh  
Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương 
(từ tháng 8/2002).(từ tháng 8/2002).

Từ tháng 01/2003 - tháng 10/2003: Kiểm sát viên  Từ tháng 01/2003 - tháng 10/2003: Kiểm sát viên  
trung cấp; Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Viện kiểm sát trung cấp; Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh Hải Dương.nhân dân tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 11/2003 - tháng 12/2010: Kiểm sát viên  Từ tháng 11/2003 - tháng 12/2010: Kiểm sát viên  
trung cấp; Phó Viện trưởng; Bí thư Chi bộ, Viện trưởng trung cấp; Phó Viện trưởng; Bí thư Chi bộ, Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 
(từ tháng 7/2004).(từ tháng 7/2004).

Từ tháng 01/2011 - tháng 11/2012: Kiểm sát viên  Từ tháng 01/2011 - tháng 11/2012: Kiểm sát viên  
trung cấp; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm trung cấp; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Văn phòng tổng hợp  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Văn phòng tổng hợp  
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương.Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 12/2012 - tháng 6/2023: Kiểm sát viên  Từ tháng 12/2012 - tháng 6/2023: Kiểm sát viên  
trung cấp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương; trung cấp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương; 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra  
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương; Ủy viên  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương; Ủy viên  
Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương.Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2023 - tháng 02/2025: Kiểm sát viên  Từ tháng 7/2023 - tháng 02/2025: Kiểm sát viên  
trung cấp; Kiểm sát viên cao cấp (từ tháng 11/2023); Ủy viên  trung cấp; Kiểm sát viên cao cấp (từ tháng 11/2023); Ủy viên  
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương; Ủy viên  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương; Ủy viên  
Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra  Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra  
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Ban Cán sự đảng,  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Ban Cán sự đảng,  
Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  
Hải Dương.Hải Dương.

Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Kiểm sát viên cao cấp;  Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Kiểm sát viên cao cấp;  
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương;  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương;  
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; 
Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân  Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân  
tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Kiểm sát viên cao cấp,  Từ tháng 7/2025 đến nay: Kiểm sát viên cao cấp,  
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng;  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng;  
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng  
thành phố; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát  thành phố; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát  
nhân dân thành phố Hải Phòng./.nhân dân thành phố Hải Phòng./.

Bà PHẠM THỊ CHẴN Bà PHẠM THỊ CHẴN 
(NGỌC MINH CHÂU)(NGỌC MINH CHÂU)

Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: NGỌC MINH CHÂU.NGỌC MINH CHÂU.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ CHẴN.PHẠM THỊ CHẴN.
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Cỏ Mần Trầu.Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Cỏ Mần Trầu.
Sinh ngày: 27 tháng 4 năm 1972.	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 27 tháng 4 năm 1972.	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Phường Đằng Giang,  Nơi đăng ký khai sinh: Phường Đằng Giang,  

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Quê quán: Phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 193 Kênh Dương,  Nơi đăng ký thường trú: Số 193 Kênh Dương,  

phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: như trên.Nơi ở hiện nay: như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Phật giáo.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Phật giáo.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Lương y đa khoa;  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Lương y đa khoa;  

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Kỹ thuật viên  Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Kỹ thuật viên  
châm cứu.châm cứu.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Hội viên Hội Đông y Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Hội viên Hội Đông y 

Hải Phòng; Chánh Văn phòng Hội Châm cứu Hải Phòng; Hải Phòng; Chánh Văn phòng Hội Châm cứu Hải Phòng; 
Chủ nhiệm Phòng khám chữa bệnh y học cổ truyền  Chủ nhiệm Phòng khám chữa bệnh y học cổ truyền  
Khánh Thiện; Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm  Khánh Thiện; Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm  
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y dược Khánh Thiện.Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y dược Khánh Thiện.

Nơi công tác: Hội Đông y Hải Phòng; Hội Châm cứu  Nơi công tác: Hội Đông y Hải Phòng; Hội Châm cứu  
Hải Phòng; Phòng khám chữa bệnh y học cổ truyền  Hải Phòng; Phòng khám chữa bệnh y học cổ truyền  
Khánh Thiện; Công ty Cổ phần Y dược Khánh Thiện,  Khánh Thiện; Công ty Cổ phần Y dược Khánh Thiện,  
thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.

Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 
03 Bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam;  03 Bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam;  
05 Bằng khen của Trung ương Hội Châm cứu Việt Nam;  05 Bằng khen của Trung ương Hội Châm cứu Việt Nam;  
01 Bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ  01 Bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ  
Việt Nam; 01 Bằng khen của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam; 01 Bằng khen của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền 
Việt Nam; 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  Việt Nam; 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  
thành phố Hải Phòng; 01 Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông;  thành phố Hải Phòng; 01 Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông;  
01 Giải thưởng thành phố về Khoa học và Công nghệ. 01 Giải thưởng thành phố về Khoa học và Công nghệ. 

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 01/1996 - tháng 11/1996: Trưởng phòng  Từ tháng 01/1996 - tháng 11/1996: Trưởng phòng  
Hành chính, Trung tâm Cai nghiện ma túy Trường Sơn, Hành chính, Trung tâm Cai nghiện ma túy Trường Sơn, 
thành phố Hà Nội. thành phố Hà Nội. 

Từ tháng 12/1996 - tháng 12/1998: Trưởng phòng  Từ tháng 12/1996 - tháng 12/1998: Trưởng phòng  
Hành chính, Trung tâm Cai nghiện ma túy Trường Sơn, Hành chính, Trung tâm Cai nghiện ma túy Trường Sơn, 
thành phố Hà Nội; Hội viên Hội Đông y Hải Phòng, Hội viên  thành phố Hà Nội; Hội viên Hội Đông y Hải Phòng, Hội viên  
Hội Châm cứu Hải Phòng.Hội Châm cứu Hải Phòng.

Từ tháng 01/1999 - tháng 3/2003: Hội viên Hội Đông y Từ tháng 01/1999 - tháng 3/2003: Hội viên Hội Đông y 
Hải Phòng, Hội viên Hội Châm cứu Hải Phòng.Hải Phòng, Hội viên Hội Châm cứu Hải Phòng.

Từ tháng 4/2003 đến nay: Chánh Văn phòng  Từ tháng 4/2003 đến nay: Chánh Văn phòng  
Hội Châm cứu Hải Phòng, Hội viên Hội Đông y Hải Phòng; Hội Châm cứu Hải Phòng, Hội viên Hội Đông y Hải Phòng; 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty 
Cổ phần Y dược Khánh Thiện (từ tháng 6/2005); Chủ nhiệm Cổ phần Y dược Khánh Thiện (từ tháng 6/2005); Chủ nhiệm 
Phòng khám chữa bệnh Khánh Thiện (từ tháng 12/2012)./. Phòng khám chữa bệnh Khánh Thiện (từ tháng 12/2012)./. 

Bà NGUYỄN THỊ THU HUYỀNBà NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THU HUYỀN.NGUYỄN THỊ THU HUYỀN.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THU HUYỀN.NGUYỄN THỊ THU HUYỀN.
Sinh ngày: 23 tháng 01 năm 1996.		 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 23 tháng 01 năm 1996.		 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam.tỉnh Hà Nam.
Quê quán: Xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình.Quê quán: Xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình.
Nơi đăng ký thường trú: Số 10 khu Manhattan 18,  Nơi đăng ký thường trú: Số 10 khu Manhattan 18,  

khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng,  khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng,  
thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.

Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.		  Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.		  Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  

Sư phạm Giáo dục công dân.Sư phạm Giáo dục công dân.
- Lý luận chính trị: Sơ cấp. - Lý luận chính trị: Sơ cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Giáo viên Trường  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Giáo viên Trường  

Trung học cơ sở Trần Phú.Trung học cơ sở Trần Phú.
Nơi công tác: Trường Trung học cơ sở Trần Phú,  Nơi công tác: Trường Trung học cơ sở Trần Phú,  

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 9/2019 - tháng 5/2021: Chuyên viên chăm sóc Từ tháng 9/2019 - tháng 5/2021: Chuyên viên chăm sóc 
khách hàng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khách hàng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 
Trường Hải, Hà Nam.Trường Hải, Hà Nam.

Từ tháng 6/2021 đến nay: Giáo viên Trường Trung học Từ tháng 6/2021 đến nay: Giáo viên Trường Trung học 
cơ sở Trần Phú, thành phố Hải Phòng./.cơ sở Trần Phú, thành phố Hải Phòng./.

Bà TĂNG THỊ PHƯƠNGBà TĂNG THỊ PHƯƠNG
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: TĂNG THỊ PHƯƠNG.TĂNG THỊ PHƯƠNG.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: TĂNG THỊ PHƯƠNG.TĂNG THỊ PHƯƠNG.
Sinh ngày: 22 tháng 11 năm 1980.		  Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 22 tháng 11 năm 1980.		  Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà,  Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà,  

tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 5A/42 đường Tân Kim, Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 5A/42 đường Tân Kim, 

phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.		  Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.		  Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  

Luật Tư pháp và Hành chính Nhà nước.Luật Tư pháp và Hành chính Nhà nước.
- Lý luận chính trị: Trung cấp. - Lý luận chính trị: Trung cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng 

Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

Nơi công tác: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Nơi công tác: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

Ngày vào Đảng: 21/11/2006. Ngày chính thức: 21/11/2007. Ngày vào Đảng: 21/11/2006. Ngày chính thức: 21/11/2007. 
Khen thưởng: 03 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban  Khen thưởng: 03 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban  

nhân dân tỉnh Hải Dương. nhân dân tỉnh Hải Dương. 
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 6/2005 - tháng 5/2007: Cán bộ chuyên trách Từ tháng 6/2005 - tháng 5/2007: Cán bộ chuyên trách 
Huyện đoàn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Huyện đoàn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

Từ tháng 6/2007 - tháng 10/2009: Ủy viên  Từ tháng 6/2007 - tháng 10/2009: Ủy viên  
Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn  Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn  
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

Từ tháng 11/2009 - tháng 02/2012: Chuyên viên  Từ tháng 11/2009 - tháng 02/2012: Chuyên viên  
Phòng Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân  Phòng Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân  
tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 3/2012 - tháng 01/2017: Phó Trưởng phòng  Từ tháng 3/2012 - tháng 01/2017: Phó Trưởng phòng  
Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 02/2017 - tháng 4/2021: Chuyên viên Văn phòng Từ tháng 02/2017 - tháng 4/2021: Chuyên viên Văn phòng 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 5/2021 - tháng 6/2021: Chuyên viên  Từ tháng 5/2021 - tháng 6/2021: Chuyên viên  
Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu  Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu  
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2021 - tháng 6/2025: Phó Trưởng phòng Từ tháng 7/2021 - tháng 6/2025: Phó Trưởng phòng 
Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Phó Trưởng phòng Công tác Từ tháng 7/2025 đến nay: Phó Trưởng phòng Công tác 
Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng./.Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng./.

Bà PHẠM THỊ THANH TÂMBà PHẠM THỊ THANH TÂM
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: PHẠM THỊ THANH TÂM.PHẠM THỊ THANH TÂM.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ THANH TÂM.PHẠM THỊ THANH TÂM.
Sinh ngày: 21 tháng 4 năm 1974.	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 21 tháng 4 năm 1974.	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, 

tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 30 Lý Quốc Sư,  Nơi đăng ký thường trú: Số 30 Lý Quốc Sư,  

phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên. Nơi ở hiện nay: Như trên. 
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  

Tâm lý giáo dục.Tâm lý giáo dục.
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục.   - Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục.   
- Lý luận chính trị: Cao cấp. - Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân xã Thanh Hà.nhân dân xã Thanh Hà.

Nơi công tác: Đảng ủy xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng.Nơi công tác: Đảng ủy xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 26/12/1996. Ngày chính thức: 26/12/1997. Ngày vào Đảng: 26/12/1996. Ngày chính thức: 26/12/1997. 
Khen thưởng: 01 Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng Khen thưởng: 01 Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng 

phụ nữ; 01 Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng giai cấp phụ nữ; 01 Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng giai cấp 
Nông dân Việt Nam.Nông dân Việt Nam.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII,  Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII,  

nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu Hội đồng nhân dân  nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu Hội đồng nhân dân  
thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thanh Hà khóa I,  Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thanh Hà khóa I,  
nhiệm kỳ 2021 - 2026.nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 11/1994 - tháng 3/1996: Cán bộ Hội Liên hiệp Từ tháng 11/1994 - tháng 3/1996: Cán bộ Hội Liên hiệp 
Phụ nữ huyện Ninh Thanh, tỉnh Hải Hưng.Phụ nữ huyện Ninh Thanh, tỉnh Hải Hưng.

Từ tháng 4/1996 - tháng 6/2001: Cán bộ Hội Liên hiệp Từ tháng 4/1996 - tháng 6/2001: Cán bộ Hội Liên hiệp 
Phụ nữ huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.Phụ nữ huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2001 - tháng 9/2005: Phó Chủ tịch  Từ tháng 7/2001 - tháng 9/2005: Phó Chủ tịch  
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 10/2005 - tháng 7/2010: Ủy viên  Từ tháng 10/2005 - tháng 7/2010: Ủy viên  
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân 
huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 8/2010 - tháng 8/2011: Ủy viên  Từ tháng 8/2010 - tháng 8/2011: Ủy viên  
Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy  Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy  
Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 9/2011 - tháng 10/2015: Phó Chủ tịch  Từ tháng 9/2011 - tháng 10/2015: Phó Chủ tịch  
Hội Nông dân tỉnh Hải Dương.Hội Nông dân tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 11/2015 - tháng 8/2018: Ủy viên  Từ tháng 11/2015 - tháng 8/2018: Ủy viên  
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Chi bộ,  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Chi bộ,  
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương.Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 9/2018 - tháng 11/2018: Ủy viên  Từ tháng 9/2018 - tháng 11/2018: Ủy viên  
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Đảng đoàn,  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Đảng đoàn,  
Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương.Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 12/2018 - tháng 9/2023: Ủy viên  Từ tháng 12/2018 - tháng 9/2023: Ủy viên  
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,  Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,  
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư 
Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch  Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch  
Hội Nông dân tỉnh Hải Dương.Hội Nông dân tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 10/2023 - tháng 6/2025: Ủy viên  Từ tháng 10/2023 - tháng 6/2025: Ủy viên  
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Huyện ủy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Huyện ủy 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành  Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân xã Thanh Hà./.nhân dân xã Thanh Hà./.

Ông BÙI VĂN THĂNGÔng BÙI VĂN THĂNG
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: BÙI VĂN THĂNG.BÙI VĂN THĂNG.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: BÙI VĂN THĂNG.BÙI VĂN THĂNG.
Sinh ngày: 01 tháng 9 năm 1972.	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 01 tháng 9 năm 1972.	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Phường Bến Tắm, thành phố  Nơi đăng ký khai sinh: Phường Bến Tắm, thành phố  

Chí Linh, tỉnh Hải Dương.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Phố Thái Học 1, phường  Nơi đăng ký thường trú: Phố Thái Học 1, phường  

Chu Văn An, thành phố Hải Phòng.Chu Văn An, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế 

nông nghiệp.nông nghiệp.
- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp.- Học vị: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp.
- Lý luận chính trị: Cao cấp. - Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân 
thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Môi trường.Môi trường.

Nơi công tác: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Nơi công tác: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố 
Hải Phòng.Hải Phòng.

Ngày vào Đảng: 25/12/1998. Ngày chính thức: 25/12/1999. Ngày vào Đảng: 25/12/1998. Ngày chính thức: 25/12/1999. 
Khen thưởng: 08 Bằng khen cấp bộ, tỉnh; 01 Huân chương Khen thưởng: 08 Bằng khen cấp bộ, tỉnh; 01 Huân chương 

Lao động hạng Ba; 01 Huân chương Lao động hạng Nhì.Lao động hạng Ba; 01 Huân chương Lao động hạng Nhì.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nam Sách khóa XVIII Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nam Sách khóa XVIII 
nhiệm kỳ 2011 - 2016; khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.nhiệm kỳ 2011 - 2016; khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 12/1990 - tháng 11/2006: Công tác tại Chi cục Từ tháng 12/1990 - tháng 11/2006: Công tác tại Chi cục 
Kiểm lâm tỉnh Hải Dương, qua các chức vụ: Cán bộ Kiểm Kiểm lâm tỉnh Hải Dương, qua các chức vụ: Cán bộ Kiểm 
lâm; Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động (từ tháng 01/2001);  lâm; Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động (từ tháng 01/2001);  
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Hải Dương (từ tháng Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Hải Dương (từ tháng 
7/2004).7/2004).

Từ tháng 12/2006 - tháng 9/2013: Phó Chi cục trưởng  Từ tháng 12/2006 - tháng 9/2013: Phó Chi cục trưởng  
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hải Dương, kiêm Hạt trưởng  Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hải Dương, kiêm Hạt trưởng  
Hạt Kiểm lâm thành phố Hải Dương; Chi cục trưởng Chi cục Hạt Kiểm lâm thành phố Hải Dương; Chi cục trưởng Chi cục 
Kiểm lâm tỉnh Hải Dương (từ tháng 11/2009).Kiểm lâm tỉnh Hải Dương (từ tháng 11/2009).

Từ tháng 10/2013 - tháng 11/2014: Phó Giám đốc  Từ tháng 10/2013 - tháng 11/2014: Phó Giám đốc  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 12/2014 - tháng 9/2018: Phó Bí thư Huyện ủy  Từ tháng 12/2014 - tháng 9/2018: Phó Bí thư Huyện ủy  
Nam Sách; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách  Nam Sách; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách  
(từ tháng 01/2015); Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  (từ tháng 01/2015); Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  
huyện Nam Sách (từ tháng 8/2018); Đại biểu Hội đồng  huyện Nam Sách (từ tháng 8/2018); Đại biểu Hội đồng  
nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương khóa XVIII,  nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương khóa XVIII,  
nhiệm kỳ 2011 - 2016 và khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.nhiệm kỳ 2011 - 2016 và khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ tháng 10/2018 - tháng 02/2021: Bí thư Huyện ủy  Từ tháng 10/2018 - tháng 02/2021: Bí thư Huyện ủy  
Nam Sách; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Sách; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện 
Nam Sách (từ tháng 4/2019); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Nam Sách (từ tháng 4/2019); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh Hải Dương (từ tháng 10/2019); Ủy viên Ban Thường vụ  tỉnh Hải Dương (từ tháng 10/2019); Ủy viên Ban Thường vụ  
Tỉnh ủy Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng  Tỉnh ủy Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng  
nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (từ tháng 11/2020).nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (từ tháng 11/2020).

Từ tháng 3/2021 - 02/2025: Ủy viên Ban Thường vụ  Từ tháng 3/2021 - 02/2025: Ủy viên Ban Thường vụ  
Tỉnh ủy Hải Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Tỉnh ủy Hải Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Hải Dương; Đại biểu Hội đồng nhân dân  nông thôn tỉnh Hải Dương; Đại biểu Hội đồng nhân dân  
tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  
(từ tháng 6/2021).(từ tháng 6/2021).

Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban  Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban  
Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban  Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban  
nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường  nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường  
tỉnh Hải Dương; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương tỉnh Hải Dương; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương 
khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 7/2025 - tháng 8/2025: Ủy viên Ban Thường vụ Từ tháng 7/2025 - tháng 8/2025: Ủy viên Ban Thường vụ 
Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân  Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân  
thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và  thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và  
Môi trường thành phố Hải Phòng; Đại biểu Hội đồng nhân dân Môi trường thành phố Hải Phòng; Đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 9/2025 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ  Từ tháng 9/2025 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ  
Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân 
thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và  thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và  
Môi trường thành phố Hải Phòng; Đại biểu Hội đồng nhân dân Môi trường thành phố Hải Phòng; Đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Ông TRỊNH VĂN THIỆNÔng TRỊNH VĂN THIỆN
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: TRỊNH VĂN THIỆN.TRỊNH VĂN THIỆN.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: TRỊNH VĂN THIỆN.TRỊNH VĂN THIỆN.
Sinh ngày: 30 tháng 5 năm 1975.	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 30 tháng 5 năm 1975.	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Tân, huyện Thanh Hà, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thanh Tân, huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng.Nơi đăng ký thường trú: Xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế;  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế;  

Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành Công nghệ  Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành Công nghệ  
thông tin; Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.thông tin; Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

- Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Tiến sĩ Quản lý  - Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Tiến sĩ Quản lý  
kinh tế.kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.  - Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.  
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành  

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành  Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Nơi công tác: Hội Nông dân thành phố Hải Phòng.Nơi công tác: Hội Nông dân thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 08/9/2001. Ngày chính thức: 08/9/2002.Ngày vào Đảng: 08/9/2001. Ngày chính thức: 08/9/2002.
Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng Ba;  Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng Ba;  

01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 14 Bằng khen  01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 14 Bằng khen  
cấp bộ, tỉnh.cấp bộ, tỉnh.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng 11/1995 - tháng 4/1996: Ở nhà tại xã Thanh Tân Từ tháng 11/1995 - tháng 4/1996: Ở nhà tại xã Thanh Tân 

(Thanh Thủy), huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và đi dạy (Thanh Thủy), huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và đi dạy 
tiếng Anh.tiếng Anh.

Từ tháng 5/1996 - tháng 5/1998: Nhân viên hợp đồng Từ tháng 5/1996 - tháng 5/1998: Nhân viên hợp đồng 
vụ việc tại Đội thuế xã Thanh Tân (Thanh Xá), huyện vụ việc tại Đội thuế xã Thanh Tân (Thanh Xá), huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 6/1998 - tháng 5/2010: Công tác tại Phòng  Từ tháng 6/1998 - tháng 5/2010: Công tác tại Phòng  
Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Hà, qua các chức vụ:  Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Hà, qua các chức vụ:  
Lao động hợp đồng, Công chức, Phó Trưởng phòng.Lao động hợp đồng, Công chức, Phó Trưởng phòng.

Từ tháng 6/2010 - tháng 7/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 6/2010 - tháng 7/2015: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện, Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng Tài chính -  Đảng bộ huyện, Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng Tài chính -  
Kế hoạch huyện Thanh Hà; Phó Chủ tịch Công đoàn  Kế hoạch huyện Thanh Hà; Phó Chủ tịch Công đoàn  
khối cơ quan huyện; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện  khối cơ quan huyện; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện  
Thanh Hà.Thanh Hà.

Tháng 8/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  Tháng 8/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Hà;  Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Hà;  
Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Hà.Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Hà.

Từ tháng 9/2015 - tháng 6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ  Từ tháng 9/2015 - tháng 6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ  
Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân,  Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân,  
Phó Chủ tịch phụ trách, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân  Phó Chủ tịch phụ trách, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân  
huyện Thanh Hà; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện  huyện Thanh Hà; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện  
Thanh Hà.Thanh Hà.

Từ tháng 7/2019 - tháng 8/2020: Phó Bí thư Huyện ủy, Từ tháng 7/2019 - tháng 8/2020: Phó Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà.Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà.

Từ tháng 9/2020 - tháng 10/2020: Bí thư Huyện ủy,  Từ tháng 9/2020 - tháng 10/2020: Bí thư Huyện ủy,  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà.Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà.

Từ tháng 11/2020 - tháng 10/2023: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 11/2020 - tháng 10/2023: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà.nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà.

Từ tháng 10/2023 - tháng 11/2023: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 10/2023 - tháng 11/2023: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng  Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng  
nhân dân huyện Thanh Hà, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  nhân dân huyện Thanh Hà, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  
Hải Dương.Hải Dương.

Từ tháng 12/2023 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 12/2023 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đảng bộ tỉnh Hải Dương; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bí thư chi bộ, Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bí thư chi bộ, 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành  Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành  
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm  Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm  
Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc thành phố,  Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc thành phố,  
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chủ tịch 
Hội Nông dân thành phố Hải Phòng; đại biểu Hội đồng  Hội Nông dân thành phố Hải Phòng; đại biểu Hội đồng  
nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ  nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ  
2021 - 2026./.2021 - 2026./.

Bà BÙI THỊ TƯƠIBà BÙI THỊ TƯƠI
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: BÙI THỊ TƯƠI.BÙI THỊ TƯƠI.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: BÙI THỊ TƯƠI.BÙI THỊ TƯƠI.
Sinh ngày: 02 tháng 3 năm 1990.	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 02 tháng 3 năm 1990.	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nhân Huệ, thành phố  Nơi đăng ký khai sinh: Xã Nhân Huệ, thành phố  

Chí Linh, tỉnh Hải Dương.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 256 đường Sùng Nghiêm, Nơi đăng ký thường trú: Số 256 đường Sùng Nghiêm, 

tổ dân phố 3 - Bình Giang, phường Chí Linh, thành phố tổ dân phố 3 - Bình Giang, phường Chí Linh, thành phố 
Hải Phòng.Hải Phòng.

Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  

Công nghệ thông tin.Công nghệ thông tin.
- Lý luận chính trị: Trung cấp. - Lý luận chính trị: Trung cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 495.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 495.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Chuyên viên Văn phòng Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Chuyên viên Văn phòng 

Đảng ủy phường Chí Linh.Đảng ủy phường Chí Linh.
Nơi công tác: Đảng ủy phường Chí Linh, thành phố  Nơi công tác: Đảng ủy phường Chí Linh, thành phố  

Hải Phòng.Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 26/4/2018. Ngày chính thức: 26/4/2019. Ngày vào Đảng: 26/4/2018. Ngày chính thức: 26/4/2019. 
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 7/2014 - tháng 11/2014: Nhân viên Văn phòng  Từ tháng 7/2014 - tháng 11/2014: Nhân viên Văn phòng  
tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và  tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và  
Thương mại Vũ Hoàng.Thương mại Vũ Hoàng.

Từ tháng 12/2014 - tháng 8/2016: Giáo viên Trường Từ tháng 12/2014 - tháng 8/2016: Giáo viên Trường 
Tiểu học Phả Lại 2, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Tiểu học Phả Lại 2, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 9/2016 - tháng 6/2021: Chuyên viên Văn phòng Từ tháng 9/2016 - tháng 6/2021: Chuyên viên Văn phòng 
Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Cổ Thành, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Cổ Thành, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2021 - tháng 6/2025: Chuyên viên Văn phòng Từ tháng 7/2021 - tháng 6/2025: Chuyên viên Văn phòng 
Đảng ủy phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.Đảng ủy phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Chuyên viên Văn phòng  Từ tháng 7/2025 đến nay: Chuyên viên Văn phòng  
Đảng ủy phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng./.Đảng ủy phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng./.

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15


